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CÔNG BÁO/Số 287 + 288/Ngày 10-3-2019


 

1. Đang trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải mà việc tạm giữ là cần thiết
để phục vụ công tác điều tra;

2. Chưa nộp đủ tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

3. Có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp bị tạm giữ phương tiện theo
quy định của pháp luật.

Điều 115. Thẩm quyền tạm giữ và thời hạn tạm giữ tàu biển

1. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có quyền tạm giữ tàu biển quy định tại khoản 1
Điều 114 của Bộ luật này trong thời hạn không quá 05 ngày.

Trường hợp cần kéo dài thời hạn để thu thập chứng cứ điều tra tai nạn hàng hải
xảy ra trong vùng nước cảng biển thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải báo cáo Cơ quan
quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải xem xét, quyết định gia hạn tạm giữ
nhưng không quá 05 ngày; trường hợp tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng biển
thì thời gian gia hạn tạm giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét,
quyết định.

Việc điều tra tai nạn hàng hải phải được tiến hành khẩn trương và việc tạm giữ
tàu phải chấm dứt ngay sau khi đã thu thập đủ chứng cứ phục vụ việc điều tra.

2. Người có thẩm quyền tạm giữ tàu biển theo Luật Xử lý vi phạm hành chính
có quyền tạm giữ tàu biển quy định tại khoản 2 Điều 114 của Bộ luật này. Việc
tạm giữ tàu biển chấm dứt ngay sau khi tiền phạt vi phạm hành chính được nộp
hoặc được bảo lãnh thanh toán đầy đủ.

3. Thẩm quyền và thời hạn tạm giữ tàu biển quy định tại khoản 3 Điều 114 của
Bộ luật này theo quy định của pháp luật.

4. Người ra quyết định tạm giữ tàu biển phải bồi thường thiệt hại theo quy định
của pháp luật trong trường hợp tạm giữ tàu biển không đúng.

Điều 116. Thủ tục tạm giữ tàu biển

1. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 115 của Bộ luật này ra quyết định
tạm giữ tàu biển đối với các trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này.
Quyết định tạm giữ tàu biển phải được gửi ngay cho thuyền trưởng tàu bị tạm giữ,
Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và các cơ quan quản lý nhà
nước có liên quan tại cảng biển.

2. Khi nhận được quyết định tạm giữ tàu biển quy định tại khoản 1 Điều này,
thuyền trưởng và người có liên quan phải thực hiện các yêu cầu tại quyết định tạm
giữ tàu biển.

3. Sau khi lý do tạm giữ tàu biển không còn hoặc hết thời hạn tạm giữ tàu biển
mà không có quyết định gia hạn tạm giữ theo quy định, người có thẩm quyền ra
quyết định tạm giữ phải ra quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển và gửi cho
thuyền trưởng tàu bị tạm giữ, Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và
các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại cảng biển.
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